
Phụ biểu: BẢNG TỔNG HỢP DIỄN BIẾN RỪNG TỈNH TRÀ VINH NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)  

  

STT 
Đơn vị hành chính 

huyện 

Tổng DT tự 

nhiên 

Tổng DT đất 

lâm nghiệp 

DT quy 

hoạch phát 

triển rừng 

Diện tích rừng DT rừng phân theo chức năng 

DT rừng ngoài QH 3 loại rừng  
Diện tích 

đất chưa có 

rừng quy 

hoạch 

trồng rừng 

Diện tích đất 

khác ngoài 

lâm nghiệp 

Độ che 

phủ   
Tổng cộng 

Rừng tự 

nhiên 

Diện tích rừng trồng Rừng phòng hộ Rừng sản xuất 

Tổng 
Đã thành 

rừng 

Chưa 

thành 

rừng 

Tổng 
Rừng tự 

nhiên 

Rừng 

trồng 
Tổng 

Rừng tự 

nhiên 

Rừng 

trồng 
Tổng 

Dầu 

Con Rái 

Hỗ giao 

ngập 

mặn 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

  Tổng DT 233.770,75 23.984,53 12.256,13 9.620,48 2.955,28 6.665,20 6.629,70 35,50 5.404,36 2.575,19 2.829,17 3.790,72 337,89 3.452,83 425,40 295,40 130,00 2.635,65 215.092,22 4,10 

1 Cầu Ngang 32.831,100 1.353,810 1.400,000 1.384,96 307,020 1.077,94 1.074,94 3,00 1.321,44 307,02 1.014,42       63,52 
63,52   

15,04 31.477,29 4,21 

2 Châu Thành 34.900,920 1.056,320 1.056,320 591,07 282,710 308,36 301,36 7,00 506,10 224,50 281,60 58,21 58,21   26,76 
26,76   

465,25 33.844,60 1,67 

3 Duyên Hải 31.373,390 12.114,870 5.745,783 5.233,08 1.482,18 3.750,90 3.737,90 13,00 2.406,45 1.336,32 1.070,13 2.666,44 103,66 2.562,78 160,19 
30,19 130,00 

512,70 19.258,52 16,64 

4 TX Duyên Hải 
19.340,400 

9.017,660 3.569,190 1.925,85 626,27 1.299,58 1.287,08 12,50 859,78 450,25 409,53 1.066,07 176,02 890,05   
    

1.643,34 10.322,74 9,89 

5 TP Trà Vinh 6.794,000 107,030 150,000 147,35 59,700 87,65 87,65   97,11 59,70 37,41 0,00     50,24 
50,24   

2,65 6.686,97 2,17 

6 Càng Long 29.389,240 63,030 63,030 49,73 38,000 11,73 11,73   41,08 38,00 3,08 0,00     8,65 
8,65   

13,30 29.326,21 0,17 

7 Trà Cú 
31.752,800 

84,050 84,050 132,26 51,200 81,06 81,06   64,20 51,20 13,00 0,00     68,06 
68,06   

-48,21 31.668,75 0,42 

8 Cầu Kè 
24.666,800 

187,760 187,760 134,79 108,200 26,59 26,59   108,20 108,20   0,00     26,59 
26,59   

52,97 24.479,04 0,55 

9 Tiểu Cần 
22.722,100     

21,39 
  21,39 

21,39 
      

  
      

21,39 
21,39   

-21,39 22.722,10 0,094 

  
Cửa Cung Hầu 5.306,000                                   

5.306,00 0,000 

 


